
UBND PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Thứ, 

ngày, 

tháng

Thời lượng
Chủ đề/CĐ

nhánh
Nội dung giảng dạy

Xác nhận của 

người 

được dạy thay

Thể dục sáng: thực hiện các động tác thể dục theo kế 

hoạch tuần của lớp; Tổ chức cho trẻ ăn sáng (dịch vụ)

Hoạt động chơi - tập có chủ định:                                                                                    

- Hát: Cá vàng bơi

      - TCÂN: Ai đoán giỏi

                                      Dạo chơi ngoài trời:

 1. HĐ quan sát có mục đích: Quan sát cây Xoài; 

 2. TC: Bắt chước tạo dáng; Gieo hạt;

 3. CTYT: Chơi tự chọn với cát, sỏi, phấn, lá cây, màu 

nước. Chơi với đồ chơi ngoài trời, bập bênh con giống.

                             Chơi - tập ở các khu vực chơi:                                                 

1. Tên các góc: Góc thao tác vai: Bế em, ru em ngủ, cho em 

ăn; Góc HĐVĐV: Chơi với đồ chơi búa cọc, hộp thả hình; 

Góc vận động: Kéo đẩy ô tô chở các con vật như con cua, 

con tôm, các loại cá...; Góc nghệ thuật: Tô màu con cá 

vàng.

2. Mục tiêu: Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp: cất 

đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định. Trẻ biết thể hiện lời 

nói, thao tác khi bế búp bê, ru búp bê ngủ...... Trẻ biết cách 

cầm búa, gõ búa vào cọc, biết thả các hình đúng ô. Trẻ biết 

kéo đẩy ô tô chở các con vật đi đúng phần đường quy định. 

Trẻ biết cách cầm bút, giữ giấy, tô màu những chú mèo 

đáng yêu.    

3. Đồ chơi học liệu: Bộ đồ chơi nấu ăn, giường, gối, búp 

bê…; Đồ chơi búa cọc, bộ thả hình các loại; Các con vật 

như con cua, con tôm, các loại cá..., ô tô có dây để trẻ kéo; 

Tranh con cá vàng, sáp màu, rổ.

4. Tổ chức hoạt động:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Cô và trẻ đọc thơ "Con cá vàng" cô trò chuyện với trẻ về 

các loại cá mà trẻ biết. Cô gọi trẻ lại và giới thiệu các góc 

chơi, đồ chơi, cô cho trẻ vào từng nhóm chơi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Quá trình chơi: Trẻ vào góc chơi cô bao quát. Trong khi 

trẻ chơi cô động viên khuyến khích trẻ chơi. khi trẻ ổn định 

các nhóm chơi rồi cô đi đến từng nhóm cô gợi ý hướng dẫn 

trẻ chơi như: thao tác cầm búa bằng tay phải, gõ búa trúng 

cọc, ...Thao tác kéo đẩy ô tô... Nếu trẻ chưa biết  phân vai 

cô nhập vai chơi giúp trẻ phân vai chơi. Cô gợi ý cho trẻ 

liên kết các góc chơi. Xử lý tình hống xảy ra trong quá trình 

chơi.                                                                     

 - Kết thúc: Cô nhận xét động viên trẻ để hôm sau trẻ chơi 

tốt hơn, cô cho trẻ cất đồ chơi vào đúng nơi qui định.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 17 (TUẦN 5 - THÁNG 12 - NĂM 2025)

Sáng 

thứ 6 

ngày 

02/01/20

26-Dậy 

bù vào 

sáng thứ 

7 ngày 

10/01/20

26 (Dậy 

lớp: 

Nhà trẻ 

24-36 

tháng 

A1)

24-36 

tháng 

A1)

03 giờ 

(từ 7h30 

phút - 

10h30 

phút)

Chủ đề: 

Những con 

vật đáng 

yêu ;   

CĐN: Bé 

khám phá 

về loài cá

(Thời gian từ ngày 29/12/2025 đến ngày 02/01/2026)



Thứ, 

ngày, 

tháng

Thời lượng
Chủ đề/CĐ

nhánh
Nội dung giảng dạy

Xác nhận của 

người 

được dạy thay

Chiều thứ 

6 ngày 

02/01/202

6-Dậy bù 

vào chiều 

ngày 

10/01/202

6 (Dậy 

lớp: 

Nhà trẻ 

24-36 

tháng A1)

01 giờ

(Từ 14h30-

15h30)

Chủ đề: 

Những con 

vật đáng yêu 

;   CĐN: Bé 

khám phá về 

loài cá

     Chơi - Tập

  - Ôn kiến thức: Ôn bài thơ: Mèo con đi học.

  - Chơi các trò chơi phát triển cử động của bàn tay, ngón 

tay như: Năm con cua đá; con sên

NGƯỜI THỰC HIỆN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Thủy

    HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT

Đặng Thị Hải Yến
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Đặng Thị Hải Yến
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